	UBND HUYỆN VĂN GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 249/PGD&ĐT-THCS

V/v: Triệu tập tham dự Hội thảo sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH lần thứ nhất
 năm học 2019 - 2020
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Văn Giang, ngày  09  tháng 10 năm 2019


Kính gửi: - Các tr​ường THCS trong huyện;

      - Trường TH&THCS Phụng Công.
Căn cứ Công văn số 235/PGDĐT-THCS ngày 23/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc “Tổ chức hội thảo sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học lần thứ nhất cấp huyện năm học 2019 - 2020; Phòng GD&ĐT Văn Giang triệu tập CB, GV tham dự Hội thảo sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH lần thứ nhất năm học 2019-2020 như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường;
- Các trường: Cử toàn bộ giáo viên đang trực tiếp dạy môn đó.

 


(có danh sách kèm theo)

  2. Thời gian, địa điểm: 
	TT
	Cụm
	Môn
	Tên bài dạy
	Người dạy
	Địa điểm (THCS)

và nghiệp vụ chủ trì buổi sinh hoạt
	Thời gian

	1
	1
	Hóa 8
	Tiết 20 –  Bài 4: Hidro Nước
	Nguyễn Thị Châm
	Long Hưng
(đ/c Tân)
	14h ngày 22/10/2019

	2
	2
	Địa

(KHXH 6)
	Cấu tạo bên trong của trái đất
	Lê Thị Miền
	 Cửu Cao
(đ/c Huyên)
	14h ngày 22/10/2019

	3
	2
	GDCD 6
	Biết ơn
	Nguyễn Thị Ngọc Lương
	Chu Mạnh Trinh
(đ/c Vân)
	14h ngày 22/10/2019

	4
	3
	Tiếng Anh 6
	Period 27 - Unit 4: My neighbourhood getting started
	Nguyễn Thị Diễm Thu
	Thắng Lợi
(đ/c Thoa)
	14h ngày 22/10/2019

	5
	3
	Toán 7
	Tiết 18: Hai tam giác bằng nhau
	Nguyễn Thị Kim Chung
	Trung tâm GDNN-GDTX
(đ/c Âu)
	14h ngày 22/10/2019

	6
	1
	Vật lí 6
	Tiết 10 – Sự nở vì nhiệt của các chất rắn , lỏng, khí
	Đào Thu Trang
	Nghĩa Trụ
(đ/c Thông)
	14h ngày 24/10/2019

	7
	1
	Sinh 9
	Tiết 27 – Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
	Vũ Thị Kim Nga
	Tân Tiến
(đ/c Lụa)
	14h ngày 24/10/2019

	8
	2
	Mĩ thuật 6
	Vẽ họa tiết trang trí
	Hoàng Thị Thanh
	Cửu Cao
(đ/c Thanh)
	14h ngày 24/10/2019

	9
	3
	TNST
	Tiết dạy: Thực hành cắm hoa theo chủ đề
	Chu Thị Thu
	Liên Nghĩa
(đ/c Hà Tĩnh)
	14h ngày 24/10/2019

	10
	1
	Sử 9
	Tiết 10 – bài 13 – Nước Mĩ
	Chử Thị Mỵ
	Tân Tiến
(đ/c Kim Anh)
	14h ngày 26/10/2019

	11
	1
	Thể dục 6
	Tiết 18 – Ôn tập bài thể dục 9 động tác
	Đỗ Đức Hưng
	Vĩnh Khúc
(đ/c Nam)
	14h ngày 26/10/2019

	12
	2
	Ngữ văn 7
	Cảnh khuya
	Chu Thị Hà Giang
	Xuân Quan
(đ/c Hương)
	14h ngày 26/10/2019

	13
	2
	Công nghệ 6
	Trang trí nhà ở
	Vũ Minh Sơn
	Phụng Công
(đ/c Lụa)
	14h ngày 26/10/2019

	14
	3
	Tin 8
	Tiết 22: Cảm biến
	Nguyễn Thị Ngọc
	Mễ Sở
(đ/c Dương)
	14h ngày 26/10/2019

	15
	3
	Âm nhạc 6
	Tiết 12: Ôn tập bài hát “đi cấy”- thường thức âm nhạc: Giới thiệu dân ca Việt Nam
	Vũ Thị Thu Hường
	Thị trấn Văn Giang
(đ/c Thạch)
	14h ngày 26/10/2019


3. Nội dung
- Dự giờ 1 tiết dạy.

- Thảo luận về tiết dạy theo hướng NCBH (đ/c Hiệu trưởng trường sở tại và đ/c nghiệp vụ bộ môn của huyện chủ trì).

     4. Yêu cầu

*Đối với tổ chuyên môn của các nhà trường và các đ/c nghiệp vụ của huyện: Có trách nhiệm xây dựng bài dạy, dự giờ giúp đỡ giáo viên trong việc chuẩn bị tổ chức lớp học trước khi tổ chức  hội thảo. Nhóm trưởng chủ trì điều hành buổi Hội thảo, cử thành viên ghi chép biên bản buổi Hội thảo. Sau hội thảo gửi biên bản ghi chép về BGH nhà trường sở tại.

*Đối với Hiệu trưởng các trường: 
- Tạo điều kiện thời gian, cho giáo viên trong tổ nghiệp vụ huyện xây dựng giáo án, cách thức tổ chức dạy học cho giáo viên trực tiếp giảng dạy các tiết minh họa. Quán triệt cho giáo viên tham dự sinh hoạt chuyên môn cần nghiêm túc chấp hành quy chế chuyên môn, có ý thức, giữ trật tự khi dự giờ (đặc biệt không sử dụng điện thoại), dự giờ không được gây ảnh hưởng đến giáo viên dạy và học sinh học. Có ý kiến góp ý xây dựng để tiết dạy hiệu quả; đặc biệt ý kiến về những nội dung chưa rõ về bộ môn trong khi thực hiện tại đơn vị mình.
- Hiệu trưởng các trường có tiết dạy đặt tại đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên để chuẩn bị tốt hội thảo. Phát huy sức mạnh tập thể của tổ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo viên cốt cán của nhà trường để xây dựng tiết dạy minh họa đảm bảo tính thuyết phục khi trình bày. Chịu trách nhiệm và chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị đầy đủ CSVC, tiếp tân, nước uống và một số nội dung khác có liên quan để  phục vụ cho đợt sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, động viên các đồng chí trong tổ nghiệp vụ về giúp cho giáo viên trong việc chuẩn bị bài lên lớp. Tạo mọi điều kiện cho những giáo viên trực tiếp dạy tiết thực nghiệm đạt kết quả cao. 
- Hiệu trưởng các trường thông báo lịch làm việc, kế hoạch thực hiện tới các đ/c giáo viên là nghiệp vụ của huyện, chủ trì buổi sinh hoạt chuyên môn và giáo viên tham dự có mặt đầy đủ.

Sau khi kết thúc hội thảo, Hiệu trưởng các trường có giáo viên dạy minh họa tập hợp hồ sơ (đóng thành tập) gửi về Phòng GD&ĐT. Hồ sơ bao gồm: Giáo án các tiết dạy, ý kiến kết luận tại buổi thảo luận, báo cáo tổng kết của nhà trường. Giáo án và bài giảng điện tử gửi bằng file dữ liệu về Phòng (đ/c Thùy). 

(Lưu ý: Giáo viên tham dự SHCM môn Toán để xe tại sân của Phòng GD&ĐT)

Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch trên để các đơn vị bố trí cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ, đúng thành phần, đảm bảo thời gian. 
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: THCS.
	TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)
Đào Thị Bích Ngọc


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH
THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Toán
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Đào Thị Bẩy
	Nghĩa Trụ
	Toán

	2
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Nghĩa Trụ
	Toán

	3
	Khương Thị Mẫn
	Vĩnh Khúc
	Toán

	4
	Nguyễn T. Kim Tuyến
	Vĩnh Khúc
	Toán

	5
	Nguyễn Thị Hươg
	Vĩnh Khúc
	Toán

	6
	Nguyễn Thị Huệ (B)
	Vĩnh Khúc
	Toán

	7
	Đàm Thị Tuyết Lương
	Tân Tiến
	Toán

	8
	Đàm Thị Anh
	Tân Tiến
	Toán

	9
	Hoàng Văn Tĩnh
	Tân Tiến
	Toán

	10
	Nguyễn Thành Trung
	Tân Tiến
	Toán

	11
	Đàm Thị Tuyền
	Tân Tiến
	Toán

	12
	Nguyễn Thị Huyền
	Tân Tiến
	Toán

	13
	 Nguyễn Thị Thiên Hương
	Tân Tiến
	Toán

	14
	Phạm Thị Chung
	Tân Tiến
	Toán

	15
	Dương Thị Hải Hà
	Tân Tiến
	Toán

	16
	Đoàn Thị Thanh Thủy
	Tân Tiến
	Toán

	17
	Đặng Văn Thông
	Tân Tiến
	Toán

	18
	Nguyễn Thị Xuân
	Long Hưng
	Toán

	19
	Lê Thị Nga
	Long Hưng
	Toán

	20
	Phạm Thị Quỳnh Hoa
	Long Hưng
	Toán

	21
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	Long Hưng
	Toán

	22
	Nguyễn Thị Đào
	Long Hưng
	Toán

	23
	Nguyễn Văn Đức
	Long Hưng
	Toán

	24
	Phạm Thị Thêu
	Long Hưng
	Toán

	25
	Nguyễn Thị Thuần
	Cửu Cao
	Toán

	26
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Cửu Cao
	Toán

	27
	Đàm Thị Lý
	Cửu Cao
	Toán

	28
	Nguyễn Thị Minh
	Cửu Cao
	Toán

	29
	Hoàng Thị Bích Diệp
	Liên Nghĩa
	Toán

	30
	Nguyễn T Thúy Quỳnh
	Liên Nghĩa
	Toán

	31
	Cao Thị Mỹ
	Liên Nghĩa
	Toán

	32
	Phan Thị Hà
	Liên Nghĩa
	Toán

	33
	Bùi Văn Trường
	Thắng Lợi
	Toán

	34
	Nguyễn Quang Thạc
	Thắng Lợi
	Toán

	35
	Chử Thị Yến
	Thắng Lợi
	Toán

	36
	Vũ Thị Bình
	Thắng Lợi
	Toán

	37
	Triệu Thị Huyền
	Thắng Lợi
	Toán

	38
	Bùi Thị Thược
	Thắng Lợi
	Toán

	39
	Đàm Thị Hải Âu
	Chu Mạnh Trinh
	Toán

	40
	Ngô Thị Phúc Hường
	Chu Mạnh Trinh
	Toán

	41
	Đặng Giang Hương
	Chu Mạnh Trinh
	Toán

	42
	Nguyễn Thị Hiền
	Chu Mạnh Trinh
	Toán

	43
	Nguyễn Thị Thanh
	Chu Mạnh Trinh
	Toán

	44
	Vũ Thị Luyện
	Chu Mạnh Trinh
	Toán

	45
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	TT Văn Giang
	Toán

	46
	Ngô Thị Hằng Nga
	TT Văn Giang
	Toán

	47
	Phạm Ngọc Thuý
	TT Văn Giang
	Toán

	48
	Nguyễn Thị Phúc Lan
	TT Văn Giang
	Toán

	49
	Trịnh Thị Thu Lan
	TT Văn Giang
	Toán

	50
	Nguyễn Thị Kim Chung
	TT Văn Giang
	Toán

	51
	Hoàng Thị Hải Yến
	Mễ Sở
	Toán

	52
	Chu Thị Châm
	Mễ Sở
	Toán

	53
	Hoàng Thị Bích Ngọc
	Mễ Sở
	Toán

	54
	Phạm Thị Xuân
	Mễ Sở
	Toán

	55
	Đặng Thị Thùy
	Mễ Sở
	Toán

	56
	Nguyễn Thị Huyền
	Mễ Sở
	Toán

	57
	Trương Thị Thoa
	TH&THCS Phụng Công
	Toán

	58
	Phạm Thúy Hà
	TH&THCS Phụng Công
	Toán

	59
	Nguyễn Thị Phượng
	TH&THCS Phụng Công
	Toán

	60
	Hoàng Thị Thủy
	TH&THCS Phụng Công
	Toán

	61
	Nguyễn Thị Trâm
	TH&THCS Phụng Công
	Toán

	62
	Vũ Minh Sơn
	TH&THCS Phụng Công
	Toán

	63
	Nguyễn Hải Cầm
	Xuân Quan
	Toán

	64
	Nguyễn Thị Kết
	Xuân Quan
	Toán

	65
	Nguyễn Thị Thu
	Xuân Quan
	Toán


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Ngữ văn

	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Lê Thanh Nga
	Nghĩa Trụ
	Ngữ văn

	2
	Đỗ Thị Dung
	Nghĩa Trụ
	Ngữ văn

	3
	Nguyễn Thị Lụa
	Nghĩa Trụ
	Ngữ văn

	4
	Dương Hoa Phượng
	Vĩnh Khúc
	Ngữ văn

	5
	Trần Thị Hải
	Vĩnh Khúc
	Ngữ văn

	6
	Chu Thị Hằng
	Vĩnh Khúc
	Ngữ văn

	7
	Nguyễn Tuấn Anh
	Tân Tiến
	Ngữ văn

	8
	Đỗ Thị Thắm
	Tân Tiến
	Ngữ văn

	9
	Hoàng Thị Khoa
	Tân Tiến
	Ngữ văn

	10
	Trần Văn Khuyến
	Tân Tiến
	Ngữ văn

	11
	Hàn Thị Thủy
	Tân Tiến
	Ngữ văn

	12
	Nguyễn Thị Loan
	Tân Tiến
	Ngữ văn

	13
	Phạm Thị Bẩy
	Tân Tiến
	Ngữ văn

	14
	Dương Thị Hà
	Tân Tiến
	Ngữ văn

	15
	Lê Thị Dung 
	Long Hưng
	Ngữ văn

	16
	Lý Thị Thịnh
	Long Hưng
	Ngữ văn

	17
	Vũ Thị Thủy
	Long Hưng
	Ngữ văn

	18
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Long Hưng
	Ngữ văn

	19
	Hoàng Thanh Dung
	Long Hưng
	Ngữ văn

	20
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Long Hưng
	Ngữ văn

	21
	Bùi Thị Thơ
	Cửu Cao
	Ngữ văn

	22
	Nguyễn Thị Hiên
	Cửu Cao
	Ngữ văn

	23
	Đào Thúy Chinh
	Cửu Cao
	Ngữ văn

	24
	Nguyễn Thị Hậu
	Liên Nghĩa
	Ngữ văn

	25
	Phạm Thị Hương
	Liên Nghĩa
	Ngữ văn

	26
	Đàm Thị Yến
	Liên Nghĩa
	Ngữ văn

	27
	Đỗ Ngô Quyền
	Liên Nghĩa
	Ngữ văn

	28
	Đào Thị Bích Lệ
	Liên Nghĩa
	Ngữ văn

	29
	Nguyễn Thị Thủy.V
	Liên Nghĩa
	Ngữ văn

	30
	Trần Thị Ngần
	Thắng Lợi
	Ngữ văn

	31
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thắng Lợi
	Ngữ văn

	32
	Nguyễn Thị Mai
	Thắng Lợi
	Ngữ văn

	33
	Trần Thị Ngần
	Thắng Lợi
	Ngữ văn

	34
	Nguyễn Thị Hà
	Chu Mạnh Trinh
	Ngữ văn

	35
	Bùi Thanh Thúy
	Chu Mạnh Trinh
	Ngữ văn

	36
	Hoàng Thị Hạnh
	Chu Mạnh Trinh
	Ngữ văn

	37
	Đặng Thị Mai Huế
	Chu Mạnh Trinh
	Ngữ văn

	38
	Đào Thị Thùy Linh
	Chu Mạnh Trinh
	Ngữ văn

	39
	Ngô Thị Kim Oanh
	Chu Mạnh Trinh
	Ngữ văn

	40
	Phạm Thị Lệ Hằng
	TT Văn Giang
	Ngữ văn

	41
	Vũ Thị Ngọc Lan
	TT Văn Giang
	Ngữ văn

	42
	Đào Thị Thanh Dung
	TT Văn Giang
	Ngữ văn

	43
	Trương Thị Quỳnh Nga
	TT Văn Giang
	Ngữ văn

	44
	Trần Hải Hoài
	TT Văn Giang
	Ngữ văn

	45
	Nguyễn Thanh Nhã
	Mễ Sở
	Ngữ văn

	46
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	Mễ Sở
	Ngữ văn

	47
	Nguyễn Thúy Ân
	Mễ Sở
	Ngữ văn

	48
	Chu Thi Ánh Nguyệt
	Mễ Sở
	Ngữ văn

	49
	Thiều Thị Nga
	Mễ Sở
	Ngữ văn

	50
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	Mễ Sở
	Ngữ văn

	51
	Đỗ Thị Hoa
	TH&THCS Phụng Công
	Ngữ văn

	52
	Đỗ Thị Minh Sơn
	TH&THCS Phụng Công
	Ngữ văn

	53
	Lý Thị Thỏa
	Xuân Quan
	Ngữ văn

	54
	Chu Thị Hà Giang
	Xuân Quan
	Ngữ văn


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Âm nhạc 
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự

	1
	Lê Thị Trang
	Nghĩa Trụ
	Âm nhạc

	2
	Nguyễn Ngọc Hưng
	Vĩnh Khúc
	Âm nhạc

	3
	Nguyễn Văn Thạch
	Long Hưng
	Âm nhạc

	4
	Vũ Thị Thu Hà
	Liên Nghĩa
	Âm nhạc

	5
	Nguyễn Thị Thúy
	Tân Tiến
	Âm nhạc

	6
	Hồ Thị Kiều Uyên
	Cửu Cao
	Âm nhạc

	7
	Nguyễn Văn Công
	Thắng Lợi
	Âm nhạc

	8
	Lê Văn Hiệp
	Chu Mạnh Trinh
	Âm nhạc

	9
	Vũ Thị Thu Hường
	TT Văn Giang
	Âm nhạc

	10
	Nguyễn Thùy Chung
	Mễ Sở
	Âm nhạc

	11
	Chử Thị Phương
	TH&THCS Phụng Công
	Âm nhạc

	12
	Nguyễn Thị Tuyết
	Xuân Quan
	Âm nhạc


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Tiếng Anh
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Nguyễn Thị Thúy Dân
	Tân Tiến
	Tiếng Anh

	2
	Nguyễn Thị Hạnh
	Tân Tiến
	Tiếng Anh

	3
	Nguyễn Thị Thanh Chúc
	Tân Tiến
	Tiếng Anh

	4
	Trần Phương Điệp
	Long Hưng
	Tiếng Anh

	5
	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Long Hưng
	Tiếng Anh

	6
	Nguyễn Phương Thảo
	Long Hưng
	Tiếng Anh

	7
	Nguyễn Thị Xinh
	Cửu Cao
	Tiếng Anh

	8
	Phạm Hồng Nhạn
	Cửu Cao
	Tiếng Anh

	9
	Nguyễn Thị Tường Dung
	Liên Nghĩa
	Tiếng Anh

	10
	Nguyễn Thị Huệ
	Liên Nghĩa
	Tiếng Anh

	11
	Đặng Thị Thùy
	Liên Nghĩa
	Tiếng Anh

	12
	Tô Thị Năm
	Nghĩa Trụ
	Tiếng Anh

	13
	Quản Thị Phương Nhâm
	Nghĩa Trụ
	Tiếng Anh

	14
	Nguyễn Văn Vấn
	Vĩnh Khúc
	Tiếng Anh

	15
	Cao Thị Mai Hoa
	Vĩnh Khúc
	Tiếng Anh

	16
	Nguyễn Thị Hạnh
	Vĩnh Khúc
	Tiếng Anh

	17
	Chu Thanh Hải
	Thắng Lợi
	Tiếng Anh

	18
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Chu Mạnh Trinh
	Tiếng Anh

	19
	Lê Thị Kim Thoa
	Chu Mạnh Trinh
	Tiếng Anh

	20
	Đỗ Thị Thúy Hằng
	Chu Mạnh Trinh
	Tiếng Anh

	21
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	TT Văn Giang
	Tiếng Anh

	22
	Nguyễn Thị Huyền Dịu
	TT Văn Giang
	Tiếng Anh

	23
	Nguyễn Thị Vui
	Mễ Sở
	Tiếng Anh

	24
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	Mễ Sở
	Tiếng Anh

	25
	Lê Hồng Dũng
	Mễ Sở
	Tiếng Anh

	26
	Nguyễn Thị Bẩy
	TH&THCS Phụng Công
	Tiếng Anh

	27
	Ngô Thị Phương Thu
	TH&THCS Phụng Công
	Tiếng Anh

	28
	Nguyễn Thị Nga
	Xuân Quan
	Tiếng Anh

	29
	Nguyễn Thị Mai Thịnh
	Xuân Quan
	Tiếng Anh


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Công nghệ
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Nguyễn Thị Kim Lợi
	Nghĩa Trụ
	Công nghệ

	2
	Lê Thị Bình Giang
	Nghĩa Trụ
	Công nghệ

	3
	Chu Đức Khánh
	Vĩnh Khúc
	Công nghệ

	4
	Đào Ngọc Diệp
	Vĩnh Khúc
	Công nghệ

	5
	Đàm Thị Anh
	Tân Tiến
	Công nghệ

	6
	Đoàn Thị Thanh Thủy
	Tân Tiến
	Công nghệ

	7
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Long Hưng
	Công nghệ

	8
	Vũ Thị Ánh
	Cửu Cao
	Công nghệ

	9
	Cao Thị Mỹ
	Liên Nghĩa
	Công nghệ

	10
	Trần Thị Trâm
	Thắng Lợi
	Công nghệ

	11
	Ngô Thị Phúc Hường
	Chu Mạnh Trinh
	Công nghệ

	12
	Đặng Như Hiển
	TT Văn Giang
	Công nghệ

	13
	Nguyễn Thị Tuyến
	Mễ Sở
	Công nghệ

	14
	Vũ Minh Sơn
	TH&THCS Phụng Công
	Công nghệ

	15
	Đỗ Thị Tấn
	Xuân Quan
	Công nghệ


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Công nghệ
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Nguyễn Thị Kim Lợi
	Nghĩa Trụ
	Công nghệ

	2
	Lê Thị Bình Giang
	Nghĩa Trụ
	Công nghệ

	3
	Chu Đức Khánh
	Vĩnh Khúc
	Công nghệ

	4
	Đào Ngọc Diệp
	Vĩnh Khúc
	Công nghệ

	5
	Đàm Thị Anh
	Tân Tiến
	Công nghệ

	6
	Đoàn Thị Thanh Thủy
	Tân Tiến
	Công nghệ

	7
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Long Hưng
	Công nghệ

	8
	Vũ Thị Ánh
	Cửu Cao
	Công nghệ

	9
	Cao Thị Mỹ
	Liên Nghĩa
	Công nghệ

	10
	Trần Thị Trâm
	Thắng Lợi
	Công nghệ

	11
	Ngô Thị Phúc Hường
	Chu Mạnh Trinh
	Công nghệ

	12
	Đặng Như Hiển
	TT Văn Giang
	Công nghệ

	13
	Nguyễn Thị Tuyến
	Mễ Sở
	Công nghệ

	14
	Vũ Minh Sơn
	TH&THCS Phụng Công
	Công nghệ

	15
	Đỗ Thị Tấn
	Xuân Quan
	Công nghệ


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Địa lí
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Đặng Thị Hiện
	Nghĩa Trụ
	Địa lí

	2
	Triệu Thị Ngọc Ánh
	Vĩnh Khúc
	Địa lí

	3
	Đào Minh Tuấn
	Vĩnh Khúc
	Địa lí

	4
	Đào Thị Thu Huyền
	Vĩnh Khúc
	Địa lí

	5
	Nguyễn Tuấn Anh
	Tân Tiến
	Địa lí

	6
	Đỗ Thị Thắm
	Tân Tiến
	Địa lí

	7
	Hoàng Thị Khoa
	Tân Tiến
	Địa lí

	8
	Trần Văn Khuyến
	Tân Tiến
	Địa lí

	9
	Nguyễn Thị Hằng
	Long Hưng
	Địa lí

	10
	Đào Công Hữu
	Long Hưng
	Địa lí

	11
	Trịnh Xuân Toàn
	Long Hưng
	Địa lí

	12
	Phạm Thị Hương
	Liên Nghĩa
	Địa lí

	13
	Nguyễn Thị Thủy
	Liên Nghĩa
	Địa lí

	14
	Lý Thị Huyền Trang
	Liên Nghĩa
	Địa lí

	15
	Nguyễn Thị Hậu
	Liên Nghĩa
	Địa lí

	16
	Nguyễn Thị Kim Thúy
	Cửu Cao
	Địa lí

	17
	Lê Thị Miền
	Cửu Cao
	Địa lí

	18
	Trịnh Thị Tâm
	Thắng Lợi
	Địa lí

	19
	Nguyễn Thị Thuyên
	Thắng Lợi
	Địa lí

	20
	Đinh Thị Kim Oanh
	Chu Mạnh Trinh
	Địa lí

	21
	Đỗ Thị Ngọc Huyên
	TT Văn Giang
	Địa lí

	22
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	TT Văn Giang
	Địa lí

	23
	Đặng Thị Kim Luyến
	Mễ Sở
	Địa lí

	24
	Đỗ Thị Hoa
	TH&THCS Phụng Công
	Địa lí

	25
	Đỗ Thị Minh Sơn
	TH&THCS Phụng Công
	Địa lí

	26
	Doãn Thị Hồng Hạnh
	Xuân Quan
	Địa lí

	27
	Chu Thị Hà Giang
	Xuân Quan
	Địa lí


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)
Môn: GDCD
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Lê Thị Hà
	Nghĩa Trụ
	GDCD

	2
	Trịnh Thị Thơm
	Nghĩa Trụ
	GDCD

	3
	Tô Thị Đan
	Vĩnh Khúc
	GDCD

	4
	Nguyễn Thị Hoa
	Tân Tiến
	GDCD

	5
	Nguyễn Thị Hải Vân
	Long Hưng
	GDCD

	6
	Nguyễn Thị Nhung
	Cửu Cao
	GDCD

	7
	Hà Thị Thúy Vân
	Liên Nghĩa
	GDCD

	8
	Đỗ Ngô Quyền
	Liên Nghĩa
	GDCD

	9
	Chu Thị Thu
	Liên Nghĩa
	GDCD

	10
	Tăng Thị Vân
	Thắng Lợi
	GDCD

	11
	Cao Thị Thủy
	Thắng Lợi
	GDCD

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Lương
	Chu Mạnh Trinh
	GDCD

	13
	Đào Thị Thanh Dung
	TT Văn Giang
	GDCD

	14
	Nguyễn Thị Bích Hường
	TT Văn Giang
	GDCD

	15
	Hoàng Văn Lâm
	Mễ Sở
	GDCD

	16
	Nguyễn Thảo Ly
	TH&THCS Phụng Công
	GDCD

	17
	Bùi Thị Hải Hà
	Xuân Quan
	GDCD


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Hóa học
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Chu Đức Trung
	Nghĩa Trụ
	Hóa học

	2
	Đào Thị Hường
	Nghĩa Trụ
	Hóa học

	3
	Nguyễn Thị Huệ (A)
	Vĩnh Khúc
	Hóa học

	4
	Lê Thị Vân
	Vĩnh Khúc
	Hóa học

	5
	Nguyễn Thị Hương
	Tân Tiến
	Hóa học

	6
	Vũ Thị Kim Nga
	Tân Tiến
	Hóa học

	7
	An Thị Hằng
	Tân Tiến
	Hóa học

	8
	Bùi Thị Lụa
	Tân Tiến
	Hóa học

	9
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Long Hưng
	Hóa học

	10
	Nguyễn Thị Châm
	Long Hưng
	Hóa học

	11
	Nguyễn Thị Cúc
	Cửu Cao
	Hóa học

	12
	Vũ Thị Chúc
	Cửu Cao
	Hóa học

	13
	Đào Thị Trà
	Liên Nghĩa
	Hóa học

	14
	Nguyễn Thị Mai
	Liên Nghĩa
	Hóa học

	15
	Nguyễn Thị Thủy
	Liên Nghĩa
	Hóa học

	16
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Thắng Lợi
	Hóa học

	17
	Nguyễn T Ngọc Tân
	Chu Mạnh Trinh
	Hóa học

	18
	Đàm Thị Thêm
	Chu Mạnh Trinh
	Hóa học

	19
	Nguyễn T Phương Thúy
	Chu Mạnh Trinh
	Hóa học

	20
	Ngô Trà My
	TT Văn Giang
	Hóa học

	21
	Trịnh Thị Hồng Minh
	TT Văn Giang
	Hóa học

	22
	Man Thị Hà
	Mễ Sở
	Hóa học

	23
	Trần Thị Kim Thành
	Mễ Sở
	Hóa học

	24
	Nguyễn Thị Thu
	TH&THCS Phụng Công
	Hóa học

	25
	Chu Thị Hường
	Xuân Quan
	Hóa học


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Lịch sử
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Cao Thị Phương Thảo
	Nghĩa Trụ
	Lịch sử

	2
	Tô Thị Thanh Phương
	Nghĩa Trụ
	Lịch sử

	3
	Đinh Thị Thúy Hằng
	Vĩnh Khúc
	Lịch sử

	4
	Đặng Thị Hồng
	Vĩnh Khúc
	Lịch sử

	5
	Nhữ Thị Như
	Vĩnh Khúc
	Lịch sử

	6
	Chử Thị Mỵ
	Tân Tiến
	Lịch sử

	7
	Nguyễn Thị Hằng
	Tân Tiến
	Lịch sử

	8
	Đàm Thị Ánh Tuyết
	Long Hưng
	Lịch sử

	9
	Vũ Thị Mai
	Long Hưng
	Lịch sử

	10
	Trần Thị Mai Ninh
	Long Hưng
	Lịch sử

	11
	Vũ Thị Lan
	Cửu Cao
	Lịch sử

	12
	Lê Thị Mây
	Liên Nghĩa
	Lịch sử

	13
	Đỗ Thị Lệ Diễm
	Liên Nghĩa
	Lịch sử

	14
	Nguyễn Thị Xuân
	Thắng Lợi
	Lịch sử

	15
	Đỗ Thị Hồng Thắm
	Chu Mạnh Trinh
	Lịch sử

	16
	Vũ Thị Kim Anh
	TT Văn Giang
	Lịch sử

	17
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	TT Văn Giang
	Lịch sử

	18
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Mễ Sở
	Lịch sử

	19
	Nguyễn Thị Thảo
	Mễ Sở
	Lịch sử

	20
	Bùi Thị Thanh Nhàn
	TH&THCS Phụng Công
	Lịch sử

	21
	Nguyễn Thị Hường
	TH&THCS Phụng Công
	Lịch sử

	22
	Lê Thị Oai
	Xuân Quan
	Lịch sử

	23
	Lê Thị Trang
	Xuân Quan
	Lịch sử


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Vật lý
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Đào Văn Liệu
	Nghĩa Trụ
	Vật lý

	2
	Đào Thị Thu Trang
	Nghĩa Trụ
	Vật lý

	3
	Đỗ Thị Duyên
	Vĩnh Khúc
	Vật lý

	4
	Quách Ngọc Thư
	Vĩnh Khúc
	Vật lý

	5
	Ngô Văn Học
	Vĩnh Khúc
	Vật lý

	6
	Đặng Văn Thông
	Tân Tiến
	Vật lý

	7
	Ngô Thị Minh Hường
	Tân Tiến
	Vật lý

	8
	Phạm Thị Chung
	Tân Tiến
	Vật lý

	9
	Đàm Thị Tuyền
	Tân Tiến
	Vật lý

	10
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Long Hưng
	Vật lý

	11
	Nguyễn Thị Lê
	Long Hưng
	Vật lý

	12
	Nguyễn Mạnh Khánh
	Cửu Cao
	Vật lý

	13
	Nguyễn Thị Hương
	Cửu Cao
	Vật lý

	14
	Bùi Văn Trường
	Thắng Lợi
	Vật lý

	15
	Nguyễn Quang Thạc
	Thắng Lợi
	Vật lý

	16
	Nguyễn Thị Thu Thương
	Thắng Lợi
	Vật lý

	17
	Triệu Thị Huyền
	Thắng Lợi
	Vật lý

	18
	Vũ Thị Bình
	Thắng Lợi
	Vật lý

	19
	Đặng Giang Hương
	Chu Mạnh Trinh
	Vật lý

	20
	Vũ Thị Luyện
	Chu Mạnh Trinh
	Vật lý

	21
	Hoàng Lê Ngọc Hồng
	Chu Mạnh Trinh
	Vật lý

	22
	Lê Thị Ngọc
	TT Văn Giang
	Vật lý

	23
	Thái Thị Hương Giang
	TT Văn Giang
	Vật lý

	24
	Nguyễn Thị Hằng
	Mễ Sở
	Vật lý

	25
	Phạm Thúy Hà
	TH&THCS Phụng Công
	Vật lý

	26
	Hoàng Thị Thủy
	TH&THCS Phụng Công
	Vật lý

	27
	Nguyễn Thị Bích Diệp
	Xuân Quan
	Vật lý

	28
	Nguyễn Thị Hưởng
	Xuân Quan
	Vật lý

	29
	Bùi Văn Trường
	Thắng Lợi
	Vật lý

	30
	Nguyễn Quang Thạc
	Thắng Lợi
	Vật lý

	31
	Nguyễn Thị Thu Thương
	Thắng Lợi
	Vật lý

	32
	Triệu Thị Huyền
	Thắng Lợi
	Vật lý

	33
	Vũ Thị Bình
	Thắng Lợi
	Vật lý

	34
	Đặng Giang Hương
	Chu Mạnh Trinh
	Vật lý

	35
	Vũ Thị Luyện
	Chu Mạnh Trinh
	Vật lý

	36
	Hoàng Lê Ngọc Hồng
	Chu Mạnh Trinh
	Vật lý

	37
	Lê Thị Ngọc
	TT Văn Giang
	Vật lý

	38
	Thái Thị Hương Giang
	TT Văn Giang
	Vật lý

	39
	Nguyễn Thị Hằng
	Mễ Sở
	Vật lý

	40
	Phạm Thúy Hà
	TH&THCS Phụng Công
	Vật lý

	41
	Hoàng Thị Thủy
	TH&THCS Phụng Công
	Vật lý

	42
	Nguyễn Thị Bích Diệp
	Xuân Quan
	Vật lý

	43
	Nguyễn Thị Hưởng
	Xuân Quan
	Vật lý


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Mĩ thuật
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Lê Tiến Trường
	Nghĩa Trụ
	Mĩ thuật

	2
	Phạm Thị Hà
	Vĩnh Khúc
	Mĩ thuật

	3
	Đỗ Thị Vân Anh
	Tân Tiến
	Mĩ thuật

	4
	Đỗ Thị Vân Anh
	Tân Tiến
	Mĩ thuật

	5
	Quản Thị Tươi
	Long Hưng
	Mĩ thuật

	6
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	Liên Nghĩa
	Mĩ thuật

	7
	Hoàng Thị Thanh
	Cửu Cao
	Mĩ thuật

	8
	Tăng Thị Vân
	Thắng Lợi
	Mỹ thuật

	9
	Chu Thị Kim Tuyến
	Chu Mạnh Trinh
	Mỹ thuật

	10
	Đỗ Thương Dung
	TT Văn Giang
	Mĩ thuật

	11
	Đinh Thị Thu Hường
	Mễ Sở
	Mỹ Thuật

	12
	Nguyễn Phương Nhàn
	TH&THCS Phụng Công
	Mĩ thuật

	13
	Lê Đình Sướng
	Xuân Quan
	Mĩ thuật


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Sinh học
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Vũ Thị Lệ Huyền
	Nghĩa Trụ
	Sinh học

	2
	Đỗ Thị Hiên
	Nghĩa Trụ
	Sinh học

	3
	Nguyễn Văn Lương
	Vĩnh Khúc
	Sinh học

	4
	Lý Thị Miền
	Vĩnh Khúc
	Sinh học

	5
	Nguyễn Thị Hương
	Tân Tiến
	Sinh học

	6
	Vũ Thị Kim Nga
	Tân Tiến
	Sinh học

	7
	An Thị Hằng
	Tân Tiến
	Sinh học

	8
	Bùi Thị Lụa
	Tân Tiến
	Sinh học

	9
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Long Hưng
	Sinh học

	10
	Vũ Thị Thắm
	Long Hưng
	Sinh học

	11
	Nguyễn Hải Vân
	Cửu Cao
	Sinh học

	12
	Vũ Thị Chúc
	Cửu Cao
	Sinh học

	13
	Đào Thị Trà
	Liên Nghĩa
	Sinh học

	14
	Nguyễn Thị Mai
	Liên Nghĩa
	Sinh học

	15
	Nguyễn Thị Thủy
	Liên Nghĩa
	Sinh học

	16
	Nguyễn Thị Thuyên
	Thắng Lợi
	Sinh học

	17
	Nguyễn T Ngọc Tân
	Chu Mạnh Trinh
	Sinh học

	18
	Đàm Thị Thêm
	Chu Mạnh Trinh
	Sinh học

	19
	Nguyễn T Phương Thúy
	Chu Mạnh Trinh
	Sinh học

	20
	Phạm Thị Thuận
	TT Văn Giang
	Sinh học

	21
	Trịnh Thị Hồng Minh
	TT Văn Giang
	Sinh học

	22
	Đỗ Thị Duyên
	Mễ Sở
	Sinh học

	23
	Nguyễn Thị Thu
	TH&THCS Phụng Công
	Sinh học

	24
	Lê Thị Loan
	Xuân Quan
	Sinh học


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Thể dục
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Đỗ Văn Nam
	Nghĩa Trụ
	Thể dục

	2
	Cao Văn Linh
	Nghĩa Trụ
	Thể dục

	3
	Đỗ Đức Hưng
	Vĩnh Khúc
	Thể dục

	4
	Đinh Văn Trung
	Vĩnh Khúc
	Thể dục

	5
	Chu Thị Lượt
	Vĩnh Khúc
	Thể dục

	6
	Lê Văn Quân
	Tân Tiến
	Thể dục

	7
	Tô Thị Kim Loan
	Tân Tiến
	Thể dục

	8
	Phạm Anh Tú
	Long Hưng
	Thể dục

	9
	Lý Đức Hiệu
	Long Hưng
	Thể dục

	10
	Đỗ Thị Nam
	Long Hưng
	Thể dục

	11
	Nguyễn Tô Duy
	Cửu Cao
	Thể dục

	12
	Vũ Đại
	Liên Nghĩa
	Thể dục

	13
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Liên Nghĩa
	Thể dục

	14
	Cao Thị Thủy
	Thắng Lợi
	Thể dục

	15
	Nguyễn Văn Tấn
	Thắng Lợi
	Thể dục

	16
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Chu Mạnh Trinh
	Thể dục

	17
	Nguyễn Văn Đức
	TT Văn Giang
	Thể dục

	18
	Cao Thị Lan
	TT Văn Giang
	Thể dục

	19
	Nguyễn Quang Huy
	Mễ Sở
	Thể dục

	20
	Vũ Thị Hường
	Mễ Sở
	Thể dục

	21
	Nguyễn Thị Ngần
	TH&THCS Phụng Công
	Thể dục

	22
	Nguyễn Xuân Thái
	Xuân Quan
	Thể dục

	23
	Vũ Thế Anh
	Xuân Quan
	Thể dục


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: Tin học
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Khương Thị Bến
	Nghĩa Trụ
	Tin học

	2
	Lý Thị Thủy
	Nghĩa Trụ
	Tin học

	3
	Đàm Thị Diệp
	Vĩnh Khúc
	Tin học

	4
	Nguyễn Thành Trung
	Tân Tiến
	Tin học

	5
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Long Hưng
	Tin học

	6
	Đoàn Thị Thoa
	Long Hưng
	Tin học

	7
	Nguyễn Thị Dung
	Liên Nghĩa
	Tin học

	8
	Hoàng Thị Bích Diệp
	Liên Nghĩa
	Tin học

	9
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	Liên Nghĩa
	Tin học

	10
	Phan Thị Hà
	Liên Nghĩa
	Tin học

	11
	Đàm Thị Lý
	Cửu Cao
	Tin học

	12
	Phạm Thị Ngọc
	Cửu Cao
	Tin học

	13
	Chử Thị Yến
	Thắng Lợi
	Tin học

	14
	Nguyễn Thị Thoa
	Thắng Lợi
	Tin học

	15
	Nguyễn Thị Mơ
	Chu Mạnh Trinh
	Tin học

	16
	Nguyễn Thị Thanh
	Chu Mạnh Trinh
	Tin học

	17
	Trịnh Thị Thu Lan
	TT Văn Giang
	Tin học

	18
	Nguyễn Thị Ngọc
	Mễ Sở
	Tin học

	19
	Trần Thị Hoa
	Mễ Sở
	Tin học

	20
	Đào Thị Mùi
	TH&THCS Phụng Công
	Tin học

	21
	Vũ Thị Ngân
	Xuân Quan
	Tin học


Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang

DANH SÁCH

THAM DỰ HỘI THẢO SHCM THEO NCBH CẤP HUYỆN

(Kèm theo công văn số: 249/PGD&ĐT-THCS, ngày 9/10/2019 của PGD&ĐT)

Môn: TNST
	STT
	Họ và tên
	Trường (THCS)
	Môn tham dự 

	1
	Nguyễn Văn Kiên
	Nghĩa Trụ
	TNST

	2
	Lê Thị Thư
	Nghĩa Trụ
	TNST

	3
	Khương Thị Mến
	Vĩnh Khúc
	TNST

	4
	Trương Thị Hoài Thanh
	Vĩnh Khúc
	TNST

	5
	Dương Thị Hải Hà
	Tân Tiến
	TNST

	6
	Nguyễn Thị Thiên Hương
	Tân Tiến
	TNST

	7
	Trần Thị Kim Thoa
	Long Hưng
	TNST

	8
	Phạm Thị Ngọc
	Cửu Cao
	TNST

	9
	Hà Tĩnh
	Cửu Cao
	TNST

	10
	Chu Thị Thu
	Liên Nghĩa
	TNST

	11
	Nguyễn Thị Hà.T
	Liên Nghĩa
	TNST

	12
	Đỗ Thị Lệ Diễm
	Liên Nghĩa
	TNST

	13
	Đào Thị Bích Lệ
	Liên Nghĩa
	TNST

	14
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Thắng Lợi
	TNST

	15
	Nguyễn Văn Công
	Thắng Lợi
	TNST

	16
	Trần Thị Ngần
	Thắng Lợi
	TNST

	17
	Nguyễn Thị Xuân
	Thắng Lợi
	TNST

	18
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thắng Lợi
	TNST

	19
	Nguyễn Thị Mai
	Thắng Lợi
	TNST

	20
	Đỗ Thị Hồng Thắm
	Chu Mạnh Trinh
	TNST

	21
	Hoàng Thị Hạnh
	Chu Mạnh Trinh
	TNST

	22
	Đặng Thị Mai Huế
	Chu Mạnh Trinh
	TNST

	23
	Ngô Thị Kim Oanh
	Chu Mạnh Trinh
	TNST

	24
	Nguyễn Thị Ngọc Lương
	Chu Mạnh Trinh
	TNST

	25
	Nguyễn Thế Bằng
	Mễ Sở
	TNST

	26
	Đỗ Thị Khuyên
	Mễ Sở
	TNST

	27
	Nguyễn Phương Nhàn
	TH&THCS Phụng Công
	TNST

	28
	Chử Thị Phương
	TH&THCS Phụng Công
	TNST

	29
	Nguyễn Thị Ngần
	TH&THCS Phụng Công
	TNST

	30
	Nguyễn Thị Đức
	Xuân Quan
	TNST

	31
	Bùi Thị Hồng
	Xuân Quan
	TNST


